
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

TRUNG TÂM THANH TRA-KHẢO THÍ

Bằng số Bằng chữ

1 5073101236 Trần Hoàng Minh ĐT7 2.5 2.5 Hai năm Không đổi

2 5073101155 Lê Thị Bích Hạnh KHPT7B 3.0 3.0 Ba tròn Không đổi

3 5073106092 Trần Thị Thu Hương KTĐN7A 1.5 1.5 Một năm Không đổi

4 5073106087 Lê Mai Hoa KTĐN7A 4.8 4.8 Bốn tám Không đổi

5 5073101326 Doãn Hồng Sơn QLĐT7 0.0 0.0
không 

tròn
Không đổi

6 5073105014 Nguyễn Thị Như Quỳnh CSC7 5.0 5.0 Năm tròn Không đổi

7 5033105037 Đặng Anh Vũ QLC6 3.0 3.0 Ba tròn Không đổi

8 5063401041 Hoàng Thị Tấm QTDN6 2.0 2.0 Hai tròn Không đổi

9 5073402146 Trần Minh Hải TCC7 0.5 0.5
Không 

năm
Không đổi

10 5063101237 Nguyễn Ngọc Quỳnh QHPT6 1.0 1.0 Một tròn Không đổi

11 5063106028 Trần Tấn Sang
KTĐNCLC 

6.1
1.0 1.0 Một tròn Không đổi

12 5063106004 Nguyễn Ngọc Ánh
KTĐNCLC 

6.1
5.0 5.0 Năm tròn Không đổi

13 5073101207 Hoàng Hải Anh ĐT7B 2.3 2.3 Hai ba Không đổi

1 5073106003 Nguyễn Thị Hiền Anh
KTĐNCLC7

A

Giới thiệu 

về kinh 

doanh

5.0 5.0 Năm tròn Không đổi

1 5073105001 Nguyễn Ngọc Anh CSC7 2.7 4.8 Bốn tám Cộng sót điểm

2 5073105012 Trần Mai Phương CSC7 3.9 3.9 Ba chín Không đổi

STT Mã số SV Họ và tên  Lớp  Môn học 

Nguyên lý 

2

Toán cao 

cấp 2
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Điểm 

thi lần 1 

 Điểm sau khi phúc 

khảo  Lý do 



Bằng số Bằng chữ
STT Mã số SV Họ và tên  Lớp  Môn học 

Điểm 

thi lần 1 

 Điểm sau khi phúc 

khảo  Lý do 

1 5073106036 Nguyễn Thị Hoàng Yến
KTĐNCLC 

7A
6.0 6.0 Sáu tròn Không đổi

2 5073106053 Bùi Thuỳ Linh
KTĐNCLC 

7B
4.5 4.5 Bốn năm Không đổi

3 5073106059 Hoàng Ngọc Minh
KTĐNCLC 

7B
6.5 6.5 Sáu năm Không đổi

4 5073106041 Vũ Vân Anh
KTĐNCLC 

7B
1.3 1.3 Một ba Không đổi

1 5073106074 Vũ Thu Vân
KTĐNCLC 

7B
4.5 4.5 Bốn năm Không đổi

2 5073402123 Lê Thị Thương TCCLC7 3.0 3.0 Ba tròn Không đổi

3 5073106034 Quyền Văn Vinh
KTĐNCLC 

7A
0.5 0.5

Không 

năm
Không đổi

4 5073106053 Bùi Thuỳ Linh
KTĐNCLC 

7B
3.3 3.3 Ba ba Không đổi

5 5073106051 Lê Đình Đức Huy
KTĐNCLC 

7B
4.0 4.0 Bốn tròn Không đổi

1 5073106079 Từ Thị Diệu KTĐN7A 7.0 7.0 Bảy tròn Không đổi

2 5073106164 Vũ Đình Vinh KTĐN7B 0.0 0.0 Không Không đổi

(Đã ký)

Lê Minh Vân

Tin học đại 

cương

Người kiểm tra:…………………………

Hà Nội, ngày   15  tháng 08 năm 2017   

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

Toán cao 

cấp 2- CLC

Nguyên lý 

2- CLC






